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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 32 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 32 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Giá trị của biểu thức 18399 x 3 – 52912 là: 

A. 2564  B. 2285  C. 2049  D. 1256 

Câu 2: Kết quả của phép tính 48 : 6 : 2 là: 

A. 24 B. 16 C. 8 D. 4 

Câu 3: Diện tích của hình vuông có chu vi 3dm 6cm là: 

A. 81cm2 B. 72cm2 C. 54cm2 D. 36cm2 

Câu 4: Có 16 gói bánh đựng đều trong 4 hộp. 20 gói bánh đựng đều trong: 

A. 2 hộp  B. 3 hộp  C. 4 hộp  D. 5 hộp  

Câu 5: Một người đi xe đạp trong 10 phút được 1km. Nếu đi như vậy trong 20 phút 

thì người đó đi được: 

A. 4 km B. 5 km C. 2 km D. 3 km 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: 

a) 1242 x 5 – 5287  b) 46188 : 4 + 28492  

c) 27 : 9 x 8  d) 50 : 5 : 2  

Bài 2: Cho biết: 

Lớp 3A có 10 học sinh giỏi, 15 học sinh khá và 3 học sinh trung bình. 

Lớp 3B có 12 học sinh giỏi, 18 học sinh khá và không có học sinh trung bình. 

Lớp 3C có 6 học sinh giỏi, 20 học sinh khá và 5 học sinh trung bình. 

Điền số thích hợp vào ô trống: 
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Lớp 3A 3B 3C Tổng 

Số học sinh giỏi     

Số học sinh khá     

Số học sinh trung bình     

Tổng     

Bài 3: Nhà trường mua 230 thùng vở, mỗi thùng có 5 tập vở. Số tập vở này được chia 

đều cho học sinh toàn trường, mỗi bạn học sinh được 2 tập vở. Hỏi trường học có tất 

cả bao nhiêu học sinh? 

Bài 4: Cứ 12 học sinh thì xếp đều vào 2 hàng. Hỏi có 48 học sinh thì xếp được tất cả 

bao nhiêu hàng? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 32 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: B Câu 2: D Câu 3:  A Câu 4: D Câu 5: C 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

a) 1242 x 5 – 5287  

= 6210 – 5287  

= 923  

b) 46188 : 4 + 28492  

= 11547 + 28492 

= 40039  

c) 27 : 9 x 8  

= 3 x 8  

= 24  

d) 50 : 5 : 2  

= 10 : 2  

= 5  

Bài 2:  

Lớp 3A 3B 3C Tổng 

Số học sinh giỏi 10 12 6 28 

Số học sinh khá 15 18 20 53 

Số học sinh trung bình 3 0 5 8 

Tổng 28 30 31 89 

Bài 3:  

Số tập vở nhà trường đã mua là: 

230 x 5 = 1150 (tập vở) 

Trường học có tất cả số học sinh là: 

1150 : 2 = 575 (học sinh) 

Đáp số: 575 học sinh 

Bài 4:  
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1 hàng có số học sinh là: 

12 : 2 = 6 (học sinh) 

48 học sinh xếp đều vào số hàng là: 

48 : 6 = 8 (hàng) 

Đáp số: 8 hàng 
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